
STT Mã TTHC Tên TTHC
Quyết định

công bố
Đối tượng Lĩnh vực

Cấp thực
hiện

Tình trạng

1 1.004691
Chấp thuận chủ trương kết

nối các tuyến đường sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

2 1.001223
Thủ tục cấp Giấy phép

nhập khẩu pháo hiệu hàng
hải

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

3 1.000940
Quyết định đưa cơ sở phá
dỡ tàu biển vào hoạt động

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

4 2.000378
Cấp Giấy phép nhập khẩu
tàu biển đã qua sử dụng để

phá dỡ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao gồm doanh
nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

5 1.000892
Phê duyệt phương án phá

dỡ tàu biển

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

6 1.005040

Xác nhận trình báo đường
thủy nội địa hoặc trình báo

đường thủy nội địa bổ
sung

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Tỉnh;
Cấp Xã; Cơ
quan khác

Công khai
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7 1.00187 Đổi tên cảng cạn
1808/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

8 1.007949
Quyết định lại đưa cơ sở
phá dỡ tàu biển vào hoạt

dộng

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không bao
gồm doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

9 2.000795
Đăng ký vận tải hành

khách cố định trên tuyến
vận tải thủy từ bờ ra đảo

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không bao gồm
doanh nghiệp, HTX)

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

10 1.003640

Gia hạn thời gian lưu lại
lãnh thổ Việt Nam cho

phương tiện vận tải thủy
của Campuchia

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

11 2.001998

Thủ tục cấp lại Giấy chứng
nhận cơ sở đủ Điều kiện

kinh doanh dịch vụ đào tạo
thuyền viên, người lái

phương tiện thủy nội địa

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

12 2.002617

Cấp lại Giấy phép vận
chuyển hàng hóa nguy
hiểm bằng phương tiện

thủy nội địa do bị mất, bị
hỏng

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

13 2.002616

Điều chỉnh thông tin trên
Giấy phép vận chuyển

hàng hóa nguy hiểm bằng
phương tiện thủy nội địa
khi có sự thay đổi liên
quan đến nội dung của

Giấy phép

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

14 2.002615
Cấp Giấy phép vận chuyển
hàng hóa nguy hiểm bằng
phương tiện thủy nội địa

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai



15 1.013261
Cấp lại Giấy phép vận
chuyển hàng hóa nguy

hiểm trên đường bộ

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

16 1.013260

Điều chỉnh thông tin trên
Giấy phép vận chuyển

hàng hóa nguy hiểm trên
đường bộ khi có sự thay

đổi liên quan đến nội dung
của Giấy phép

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

17 1.013259
Cấp Giấy phép vận chuyển
hàng hóa nguy hiểm trên

đường bộ

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

18 1.013277

Chấp thuận đấu nối đối với
trường hợp kết nối với

đường bộ không có trong
các quy hoạch

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

19 1.013274
Cấp phép sử dụng tạm thời

lòng đường, vỉa hè vào
mục đích khác

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

20 1.013110

Cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô
tô, xe gắn máy

205/QĐ-
UBND ngày
21/01/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đăng kiểm (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

21 1.001296
Cấp lại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động
kiểm định xe cơ giới

205/QĐ-
UBND ngày
21/01/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đăng kiểm (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

22 1.001322
Cấp mới Giấy chứng nhận

đủ điều kiện hoạt động
kiểm định xe cơ giới

205/QĐ-
UBND ngày
21/01/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đăng kiểm (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

23 1.013219
Cấp chuyển đổi chứng chỉ
hành nghề hoạt động xây

dựng

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Người
nước ngoài

Hoạt động xây
dựng (Bộ Xây

dựng)

Cấp Tỉnh;
Cơ quan

khác
Công khai



24 1.013234

Thẩm định thiết kế xây
dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở/thiết kế xây dựng
triển khai sau thiết kế cơ

sở điều chỉnh.

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Hoạt động xây
dựng (Bộ Xây

dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

25 1.013239

Thẩm định Báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây

dựng/Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh.

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không bao gồm
doanh nghiệp, HTX)

Hoạt động xây
dựng (Bộ Xây

dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

26 1.013769
Chuyển đổi công năng nhà
ở không thuộc tài sản công

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

27 1.012895

Thẩm định giá bán, giá
thuê mua nhà ở xã hội/nhà
ở cho lực lượng vũ trang

nhân dân

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

28 1.012894

Giải quyết bán phần diện
tích nhà đất sử dụng chung
của nhà ở cũ thuộc tài sản

công

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không bao gồm
doanh nghiệp, HTX)

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

29 1.012893
Bán nhà ở cũ thuộc tài sản

công

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

30 1.012898
Cho thuê nhà ở cũ thuộc

tài sản công đối với trường
hợp ký lại hợp đồng thuê

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

31 1.012897

Cho thuê nhà ở cũ thuộc
tài sản công đối với trường

hợp nhận chuyển quyền
thuê nhà ở

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

32 1.012891
Cho thuê nhà ở công vụ

thuộc thẩm quyền quản lý
của địa phương

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai



33 1.01289
Gia hạn thời hạn sở hữu

nhà ở tại Việt Nam của tổ
chức, cá nhân nước ngoài

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Người
nước ngoài; Tổ chức nước ngoài

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

34 1.012886

Điều chỉnh chấp thuận chủ
trương đầu tư đồng thời

với chấp thuận nhà đầu tư
làm chủ đầu tư đối với dự

án cải tạo, xây dựng lại
nhà chung cư không bằng

nguồn vốn đầu tư công

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Cán bộ, công chức,
viên chức

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

35 1.012885

Chấp thuận chủ trương đầu
tư đồng thời với chấp

thuận nhà đầu tư làm chủ
đầu tư đối với dự án cải

tạo, xây dựng lại nhà
chung cư không bằng

nguồn vốn đầu tư công

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Cán bộ, công chức,
viên chức

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

36 1.012884

Thông báo đơn vị đủ điều
kiện quản lý vận hành nhà
chung cư đối với trường

hợp nộp hồ sơ tại Sở Xây
dựng

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao gồm doanh
nghiệp, HTX)

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

37 1.012883

Chuyển đổi công năng nhà
ở đối với nhà ở xây dựng
trong dự án thuộc thẩm
quyền chấp thuận của

UBND cấp tỉnh

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Nhà ở và công
sở (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

38 1.012882

Thông báo đủ điều kiện
được huy động vốn thông
qua việc góp vốn, hợp tác

đầu tư, hợp tác kinh
doanh, liên doanh, liên kết
của các tổ chức và cá nhân

để phát triển nhà ở

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai



39 1.012896

Cho thuê, cho thuê mua
nhà ở xã hội do Nhà nước
đầu tư xây dựng bằng vốn

đầu tư công

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

40 1.012892

Cho thuê nhà ở cũ thuộc
tài sản công đối với trường
hợp chưa có hợp đồng thuê

nhà ở

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức
Nhà ở và công

sở (Bộ Xây
dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

41 1.012906
Cấp mới chứng chỉ hành

nghề môi giới bất động sản

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

42 1.013777
Cho phép chuyển nhượng
toàn bộ hoặc một phần dự

án bất động sản

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

43 1.012907

Cấp lại chứng chỉ hành
nghề môi giới bất động sản
(trong trường hợp chứng

chỉ bị cháy, bị mất, bị rách,
bị hủy hoại do thiên tai

hoặc lý do bất khả kháng
khác)

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

44 1.012910

Cấp lại chứng chỉ hành
nghề môi giới bất động sản
(trong trường hợp chứng

chỉ cũ đã hết hạn hoặc gần
hết hạn)

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Cán bộ, công chức,
viên chức

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

45 1.012905

Thông báo nhà ở hình
thành trong tương lai đủ
điều kiện được bán, cho

thuê mua

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Doanh nghiệp
Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

46 1.012904

Đăng ký cấp quyền khai
thác, sử dụng thông tin, dữ
liệu về nhà ở và thị trường
bất động sản thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai



47 1.012903

Thông báo quyền sử dụng
đất đã có hạ tầng kỹ thuật
trong dự án bất động sản

đủ điều kiện chuyển
nhượng cho cá nhân tự xây

dựng nhà ở

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX)

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

48 1.012902

Cấp lại giấy phép hoạt
động của Sàn giao dịch bất

động sản (trong trường
hợp thay đổi thông tin của

sàn)

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao gồm doanh
nghiệp, HTX)

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

49 1.012901

Cấp lại giấy phép hoạt
động của Sàn giao dịch bất

động sản (trong trường
hợp Giấy phép bị mất, bị
rách, bị cháy, bị tiêu hủy,

bị hỏng)

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao gồm doanh
nghiệp, HTX)

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

50 1.012900
Cấp giấy phép hoạt động

của Sàn giao dịch bất động
sản

2775/QĐ-
UBND ngày
25/10/2024

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kinh doanh bất
động sản (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

51 1.011675
Miễn nhiệm và thu hồi thẻ

giám định viên tư pháp
xây dựng ở địa phương

1741/QĐ-
UBND ngày
25/7/2023

Cán bộ, công chức, viên chức
Giám định tư
pháp (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

52 2.001116
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám

định viên tư pháp xây
dựng ở địa phương

1741/QĐ-
UBND ngày
25/7/2023

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công chức, viên chức
Giám định tư
pháp (Bộ Xây

dựng)
Cấp Tỉnh Công khai



53 1.011711

Bổ sung, sửa đổi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện

hoạt động thí nghiệm
chuyên ngành xây dựng

(trong trường hợp tổ chức
hoạt động thí nghiệm

chuyên ngành xây dựng
thay đổi địa điểm đặt

phòng thí nghiệm hoặc
thay đổi, bổ sung, sửa đổi
chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu
chuẩn thí nghiệm trong

Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động thí nghiệm
chuyên ngành xây dựng)

1741/QĐ-
UBND ngày
25/7/2023

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Thí nghiệm
chuyên ngành
xây dựng (Bộ

Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

54 1.009791

Cho ý kiến về việc kéo dài
thời hạn sử dụng của công
trình hết thời hạn sử dụng
theo thiết kế nhưng có nhu

cầu sử dụng tiếp (trừ
trường hợp nhà ở riêng lẻ)

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam

Quản lý chất
lượng công

trình xây dựng
(Bộ Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

55 1.009788

Cho ý kiến về kết quả
đánh giá an toàn công

trình đối với công trình
xây dựng nằm trên địa bàn

tỉnh.

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam

Quản lý chất
lượng công

trình xây dựng
(Bộ Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

56 2.001211
Xóa đăng ký phương tiện
hoạt động vui chơi, giải trí

dưới nước

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai
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